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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 44/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 19 tháng 4 năm 2022


TỜ TRÌNH
Về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn
vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW
cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi
thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, Kỳ họp Chuyên đề.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Báo cáo số 991/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”;
Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”, vay vốn ADB.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn Ngân sách Trung ương cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum (Sau đây gọi tắt là Dự án).
2. Tên Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).
4. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn 4 huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
5. Mục tiêu dự án:

a) Mục tiêu tổng quát:

Tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán, lũ lụt và chống chịu với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững thông qua đầu tư hiện đại hóa thủy lợi, nâng cao hiệu quả của dịch vụ quản lý tưới, kỹ thuật tưới và hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi.

b) Mục tiêu cụ thể:
- Sửa chữa, nâng cấp một số hệ thống thủy lợi trên địa bàn các huyện:
Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi và Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum để nâng cao hiệu quả
sử dụng nước nhằm đảm bảo ổn định cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ tưới khoảng 1.448 ha cây trồng.

- Xây dựng các biện pháp quản lý nước hiệu quả ở nội đồng nhằm ổn định nguồn nước để chủ động chuyển đổi các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với đặc điểm từng vùng; chủ động để phòng chống hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Hỗ trợ người dân nắm chắc kỹ thuật tưới tiết kiệm, chu trình tưới, mức tưới và các phương pháp vận hành, bảo dưỡng duy tu hệ thống tưới nội đồng; được tập huấn về kỹ thuật tưới, kế hoạch tưới, kế hoạch canh tác cây trồng cũng như cách vận hành, duy tu bảo trì hệ thống từ mô hình trình diễn của dự án. 

6. Quy mô và nội dung đầu tư của dự án: Dự án gồm 2 hợp phần
a) Hợp phần 1: Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng tưới để hiện đại hóa hệ thống thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu
- Nâng cấp hệ thống tưới Hồ C19, Hố Chè, Tà Kan và Trạm bơm cấp nước của xã Diên Bình, Đăk Tô.

- Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Long, xã Sa Loong, Ngọc Hồi.
- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Braih 1 - Kon Braih 2 xã Ngọc Réo; đầu tư sửa chữa đoạn kênh cuối tuyến của kênh chính Bắc xã Đăk Mar và đoạn cuối kênh chính Nam, xã Hà Mòn của Hồ chứa nước Đăk Uy huyện Đăk Hà.

- Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đập Ông Dân, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
b)  Hợp phần 2: Áp dụng các biện pháp tưới nước hiệu quả ở nội đồng:

- Xây dựng Kế hoạch quản lý nước ở nội đồng.

-  Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA).
- Áp dụng kỹ thuật canh tác CSA.
- Áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả tưới tại mô hình CSA.
- Nhân rộng hoạt động CSA.
7. Dự án nhóm B

8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm (Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2026)
9. Tổng mức đầu tư: 13,929 triệu USD, tương đương 321.072 triệu đồng, trong đó:
- Vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB: 10,364 triệu USD tương đương 238.895 triệu đồng.
- Vốn viện trợ không hoàn lại: 0,3 triệu USD, tương đương 6.915 triệu đồng. 

- Vốn đối ứng: 3,265 triệu USD tương đương 75.262 triệu đồng 

8. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB: Ngân sách trung ương cấp phát 70%, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vay lại 30%.
- Vốn viện trợ không hoàn lại: Ngân sách trung ương cấp phát 100%.
- Vốn đối ứng: Ngân sách của tỉnh bố trí 100%.
II. Căn cứ đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công, điều kiện để dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn là “Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm”. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2022, thời gian thực hiện dự án là 4 năm, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2026. 

- Theo quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn trước khi trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tại Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 991/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị “Trường hợp dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum rà soát, dự kiến khả năng giải ngân của dự án trong giai đoạn 2021-2025 đối với phần vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát và tiến hành các thủ tục để bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong đó đề xuất phần vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát cho dự án trong giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn điều chuyển của các dự án đã được bố trí tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 cho tỉnh Kon Tum hoặc từ nguồn vốn chưa phân bổ theo Nghị quyết số 29/2021/QH15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.
III. Phương án đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án 

Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cấp phát giai đoạn 2021-2025 được giao cho tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ là 502.300 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phân bổ hết số vốn kế hoạch giao nêu trên tại Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 cho 04 dự án để triển khai thực hiện bao gồm: (i) Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum; (ii) Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat); (iii) Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và (iv) Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. 

Trên cơ sở rà soát nhu cầu vốn nước ngoài thực hiện của Dự án từ năm 2023 đến 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án với số vốn là 139.313 triệu đồng từ nguồn vốn chưa phân bổ theo Nghị quyết số 29/2021/QH15, trong đó:
- Nguồn vốn ADB NSTW cấp phát là 133.781 triệu đồng(
).
- Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 5.532 triệu đồng(
).
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo; trong đó, tại Phụ lục cập nhật (1) Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 và (2) Kế hoạch vốn ODA địa phương vay lại theo tỷ lệ vốn ODA vay Ngân sách Trung ương cấp phát 70% và tỉnh vay lại 30%, không vượt mức vay tối đa đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021).    

Trên đây là Tờ trình về đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp Chuyên đề xem xét, quyết định. 
(Xin gửi kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và văn bản  liên quan gồm: (i) Báo cáo số 991/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum” (ii) Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”, vay vốn ADB; (iii) Tờ trình số 67/TTr-SNN ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc việc bổ sung Danh mục và Kế hoạch vốn nước ngoài vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum và (iv) Văn bản số 1002/SKHĐT-ĐNHC ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Tài chính; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình;

- Lưu: VT, NNTN.NVH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Hữu Tháp


(�) Dự kiến giải ngân các năm: 2023 là 33.445 triệu đồng, 2024 là 66.891 triệu đồng, 2025 là 33.445 triệu đồng   


(�) Dự kiến giải ngân các năm: 2023 là 1.383 triệu đồng, 2024 là 2.766 triệu đồng, 2025 là 1.383 triệu đồng   






